
だい14か　じょうたいかくにん

第14課　状態確認

Xác nhận tình trạng

No. Từ vựng Cách đọc (Hiragana) Dịch Chú thích

1 状態 じょうたい Tình trạng

2 品質 ひんしつ Chất lượng 品質
ひんしつ

のいい野菜
や さ い

を作
つく

ります。 Sản xuất rau chất lượng tốt.

3 傷 きず Vết đục リンゴに傷
きず

があります。 Táo có vết đục.

4 汚れ よごれ Vết bẩn

5 湿る しめる Ẩm ướt 豚
ぶた

の鼻
はな

が湿
しめ

っています。 Mũi lợn ẩm ướt.

6 乾く かわく Khô 土
つち

が乾
かわ

いています。 Đất khô.

7 腐る くさる Thối rữa 餌
えさ

が腐
くさ

っています。 Thức ăn gia súc bị thối rữa.

8 異常 いじょう Bất thường

9 長さ ながさ Chiều dài

10 大きさ おおきさ Độ lớn

11 重さ おもさ Trọng lượng

12 種類 しゅるい Chủng loại

13 病気 びょうき Bệnh

Ví dụ câu
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14 虫 むし Côn trùng

15 殺す ころす Diệt ≒駆除する（くじょする） 殺虫剤
さっちゅうざい

で虫
むし

を殺
ころ

します。 Diệt côn trùng bằng thuốc trừ sâu.

16 殺菌 さっきん Sát khuẩn

17 殺虫剤 さっちゅうざい Thuốc trừ sâu
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